
STT
Họ và tên (cử tri đại diện 

hộ gia đình)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Dân 

tộc
Nghề nghiệp Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 Phạm Văn Nhi 15/03/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

2 Phạm Thị Trúc 01/01/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

3 Phạm Văn Nga (Tin) 08/10/1973 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

4 Phạm Thị Ly 16/10/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

5 Phạm Văn Phân 06/04/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

6 Đinh Văn Nguy 08/11/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

7 Đinh Văn Nhếp 01/01/1973 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

8 Phạm Văn Lại 15/04/1984 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

9 Phạm Thị Nú 01/01/1963 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

10 Đinh Văn Neo 13/03/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

11 Phạm Văn Hồng (Mục) 02/02/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

12 Phạm Văn Nhiếp 08/06/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

13 Phạm Thị Hậu 18/07/1996 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

14 Phạm Thị Kiều Hạnh 24/05/2002 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

15 Phạm Văn Thanh 20/11/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

16 Phạm Thanh Nga 01/01/1944 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

17 Phạm Văn Chi 13/07/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

18 Phạm Tùng 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

19 Phạm Văn Téo 30/08/1976 x Hrê Giáo viên Thôn 2, Nghĩa Sơn

20 Phạm Thị Huyền 29/11/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

21 Phạm Thị Nay 03/07/1963 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

22 Phạm Văn Trim 01/01/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

23 Phạm Văn Ba 15/09/1977 x Hrê Sĩ quan Thôn 2, Nghĩa Sơn

24 Phạm Trà 02/04/1956 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

25 Phạm Thị Thành 09/06/1974 x Hrê Y tế Thôn 2, Nghĩa Sơn

26 Phạm Thị Yên 10/02/1941 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

27 Phạm Thị Bái 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

28 Phạm Văn Rốc 05/07/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

29 Phạm Văn Sau 06/05/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn
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30 Phạm Thôi 20/04/1965 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

31 Phạm Văn Hoà 29/12/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

32 Phạm Văn Huy 26/06/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

33 Phạm Văn Cường 14/11/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

34 Phạm Văn Tư 09/08/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

35 Phạm Văn Huỳnh 20/07/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

36 Phạm Văn Rơm 01/01/1969 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

37 Phạm Văn Thân 01/01/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

38 Phạm          Phay 14/03/1970 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

39 Đinh            Ô 03/07/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

40 Phạm           Cu 08/08/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

41 Phạm Thị Thẻo 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

42 Phạm       Chèo 18/08/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

43 Phạm Văn Sang (Tha) 05/05/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

44 Phạm         Xia 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

45 Phạm Văn Sơn 20/08/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

46 Đinh Văn Thiếp 10/12/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

47 Đinh Văn Xể 10/04/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

48 Phạm Thị Bình 01/06/1981 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

49 Phạm Văn Đồng 06/12/1992 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

50 Phạm Văn Trai 13/09/1977 x Hrê Giáo viên Thôn 2, Nghĩa Sơn

51 Phạm Thị Út 23/07/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

52 Phạm Văn Hồng (Hạnh) 13/02/1992 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

53 Phạm Thanh Nghĩa 12/02/1993 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

54 Phạm Văn Được 16/09/1987 x Hrê Y tế Thôn 2, Nghĩa Sơn

55 Phạm        Tiếu 18/04/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

56 Phạm Văn Sang (Nú) 02/05/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

57 Phạm Thị Mạnh 01/01/1956 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

58 Phạm Văn Đại 06/07/1977 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

59 Phạm Văn Bảy 13/08/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

60 Phạm Văn Lâm 05/05/1983 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

61 Phạm Văn Bay 12/09/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

62 Đinh Tuấn Danh 10/07/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

63 Phạm Thanh Long 13/07/1994 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

64 Phạm Văn Tường 18/11/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

65 Phạm Văn Trin 02/09/1982 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

66 Phạm Văn Chua 22/10/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

67 Phạm Văn Linh 21/04/1997 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

68 Phạm Văn Nội 12/10/1990 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

69 Đinh Văn Trích 16/03/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

70 Phạm Thị Nga (Siêu) 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



71 Phạm Văn Lanh 13/05/1981 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

72 Đinh          Noan 20/04/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

73 Phạm Văn Phú 10/11/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

74 Phạm Thị Ê 01/01/1940 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

75 Phạm Văn Thếch 05/01/1979 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

76 Phạm Văn Thắng 21/08/1956 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

77 Phạm Văn Thí 18/08/1978 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

78 Phạm Thị Nếu 12/06/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

79 Đinh Văn Siêng 26/10/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

80 Phạm Thị Bông 01/01/1957 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

81 Đinh Văn Quang 23/02/1982 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

82 Phạm Thị Mối 01/01/1946 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

83 Phạm Văn Tre 07/06/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

84 Đinh Văn Vì 10/10/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

85 Phạm Thị Bảy 13/06/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

86 Đinh Minh Hảo 16/09/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

87 Phạm      Nhành 01/01/1930 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

88 Phạm Văn Lẽ 05/01/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

89 Phạm Văn Tâm 10/02/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

90 Phạm Văn Năm 16/11/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

91 Phạm Thị Bua 01/01/1930 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

92 Phạm Thị Bình 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

93 Phạm Văn Thọ 12/11/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

94 Phạm Văn Lộc 05/08/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

95 Phạm Văn Bình 03/05/1979 x Hrê Công chức Thôn 2, Nghĩa Sơn

96 Phạm         Xuôi 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

97 Phạm Văn Thu 17/08/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

98 Phạm Văn Bít 27/09/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

99 Phạm Văn Ty 15/10/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

100 Phạm Thị Lan 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

101 Phạm Văn Chiến 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

102 Phạm Văn Sắc 13/07/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

103 Phạm Văn Ly 16/04/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

104 Phạm Văn Nhớ 10/04/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

105 Phạm Văn Trìa 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

106 Đinh Văn Hà 01/01/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

107 Phạm Minh La 29/07/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

108 Phạm Thị Thông 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

109 Phạm Văn Nhậu 02/08/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

110 Phạm Văn Đờ 14/05/1985 x Hrê Sĩ quan Thôn 2, Nghĩa Sơn

111 Phạm Thị Nú 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



112 Phạm        Đề 01/01/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

113 Phạm Văn Siêng 15/02/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

114 Phạm Văn Thuân 06/04/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

115 Đinh Văn Mắt 13/02/1992 Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

116 Phạm        Văn 15/09/1993 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

117 Phạm Văn Trong 10/07/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

118 Phạm Tấn Ôn 27/07/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

119 Đinh Văn Lất 10/03/1992 x Hrê Lái xe Thôn 2, Nghĩa Sơn

120 Phạm        Phải 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

121 Phạm Văn Đại 10/07/1987 x Hrê Công chức Thôn 2, Nghĩa Sơn

122 Phạm Văn Phu 01/01/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

123 Phạm Văn Quang 19/09/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

124 Phạm Văn Lý 06/09/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

125 Phạm Văn Lược 06/08/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

126 Phạm Văn By 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

127 Phạm         Niêm 18/08/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

128 Phạm         Núi 20/03/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

129 Phạm         Nết 01/01/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

130 Đinh Văn Nước 08/04/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

131 Đinh Văn Quy 28/06/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

132 Phạm Văn Nam 27/09/1984 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

133 Hà Văn Thắng 28/03/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

134 Phạm Thị Loan 05/07/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

135 Phạm Thị Mông 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

136 Phạm Thị Cấy 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

137 Phạm Thị Thay 19/10/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

138 Phạm Thị Keo 01/01/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

139 Phạm Thị Chuyền 01/01/1932 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

140 Phạm Văn Đắc 14/09/1991 x Hrê Lái xe Thôn 2, Nghĩa Sơn

141 Đinh Văn Rân 01/02/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

142 Phạm Văn Ôn (R) 01/01/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

143 Phạm         Sinh 01/01/1999 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

144 Phạm  Bảo Minh 10/12/1970 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

145 Phạm  Văn  Hờ 05/07/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

146 Võ      Ngọc Ca 10/06/1983 x Kinh Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

147 Phạm Thị Biên 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

148 Phạm       Thu 01/01/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

149 Phạm Văn Phiên 15/11/1987 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

150 Phạm Thị Bẹo 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

151 Phạm Văn Thật 11/10/1984 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

152 Phạm           Bài 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



153 Phạm Văn Phong 17/10/1991 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

154 Phạm Văn Phước 03/06/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

155 Phạm         Khơ 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

156 Phạm Văn Ôn (K) 20/04/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

157 Phạm Thị Rin 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

158 Phạm Văn Sáu 20/03/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

159 Phạm Thị Riêng 20/06/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

160 Phạm  Thị Nhiên 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

161 Đinh Sơn Nga 20/04/1955 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

162 Phạm Văn Máy 02/02/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

163 Phạm Văn Tiên 08/09/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

164 Phạm  Văn Đại 19/10/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

165 Phạm          Di 02/04/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

166 Phạm Thị  Ẻo 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

167 Phạm         Dân 09/04/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

168 Phạm Văn Che 13/04/1995 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

169 Phạm Văn Tám 09/06/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

170 Phạm Văn Nga (My) 15/04/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

171 Phạm        Xanh 04/02/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

172 Phạm Văn Nhét 22/08/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

173 Phạm Văn Xét 20/10/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

174 Phạm Thị Mỹ    Hạnh 27/03/2000 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

175 Phạm          Đà 10/05/1959 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

176 Phạm Văn Nga (Việt) 23/04/1995 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

177 Phạm Văn Nguyên 15/01/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

178 Đinh Văn  Mo 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

179 Phạm Thị Ngà 03/04/1957 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

180 Phạm Văn  Nuôi 10/07/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

181 Phạm         Khai 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

182 Phạm  Văn Thông 14/04/1995 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

183 Phạm   Văn Thành 20/04/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

184 Phạm       Hoè 10/06/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

185 Phạm       Mía 07/06/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

186 Phạm Văn Ngót 15/10/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

187 Phạm       Cút 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

188 Phạm Thị Sỹ 28/02/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

189 Phạm Văn Nga (Mú) 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

190 Phạm Văn Việt 01/01/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

191 Phạm Thị  Hà 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

192 Phạm Văn Đằng 17/10/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

193 Phạm Văn Lô 01/01/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



194 Phạm         Bằng 28/07/2002 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

195 Đinh Văn Ghềnh 10/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

196 Phạm Thị Mới 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

197 Phạm Thị Yên 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

Tổng số cử tri trong danh sách: 197 người; trong đó: 152 nam, 45 nữ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Phùng


